
Tên sách Tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Giáo trình chuẩn HSK 1 Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 1 (sách bài tập) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Hướng dẫn viết chữ Hán HSK cấp 1 Lưu Hớn Vũ NXB Thế giới 2019

Giáo trình chuẩn HSK 2 Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 2 (sách bài tập) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 3 (bài 1-10) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 3 (sách bài tập) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 3 (bài 11-20) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

Giáo trình chuẩn HSK 3 (sách bài tập) Khương Lệ Bình chủ biên NXB Tổng hợp TPHCM 2016

5
Kỹ năng làm bài thi 

HSK
新HSK速成强化教程 王海峰, 陈莉, 路云 北京语言大学出版社 2013

6
Tiếng Trung Quốc 

thương mại
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương 1

Vương Huệ Linh, Chu 

Hồng
NXB Dân trí 2018

The Business 2.0, Pre-Intermediate 
Allison, J. and Emmerson, 

P
Macmillan 2014

Business Vocabulary in Use, Elementary to 

Pre-Intermediate
Bill Mascull CUP 2010

Business Vocabulary inPractice 
Capel, W., Flockhart, J., 

Robbins, S.
Collin 2014

Oxford English for Information Technology
Eric H. Glendinning and 

John McEvan 
Oxford 2006

GIÁO TRÌNH BỘ MÔN NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Tiếng Trung Quốc 2

Tiếng Trung Quốc 3

Tiếng Trung Quốc 4

2

3

4

STT MÔN HỌC

GIÁO TRÌNH (lần 1)

Tiếng Trung Quốc 11

Tiếng Anh chuyên 

ngành 1
7

Tiếng Anh chuyên 

ngành Hệ thống thông 

tin quản lí

8



Check Your English Vocabulary for 

Computers and Information Technology (tài 

liệu tham khảo)

John Marks A & C Black 2007

English for Information Technology 2 (tài liệu 

tham khảo)

David Hill, Series Editor 

David Bonamy 
Pearson 2012

Accounting and Finance Market Leader Sara Helm Longman 2010

English For Business Studies, 3rd ed (tài liệu 

tham khảo)
Ian Mackenzie Cambridge 2010

Professional English in Use-Finance (tài liệu 

tham khảo)
Ian Mackenzie Cambridge 2006

English for the Financial Sector-Intermediate 

(tài liệu tham khảo)
Ian Mackenzie Cambridge 2008

Logistics Management Market Leader
Adrian Pilbeam and Nina 

O’Driscoll 
Longman 2010

English For Business Studies, 3rd ed (tài liệu 

tham khảo)
Mackenzie, I Cambridge 2010

English for Logistics (tài liệu tham khảo) Marison Grussendorf Oxford 2009

Introduction to International Legal English 
Furth, M. and Krois-

Linder, A.
CUP 2014

Professional English in Use – Law (tài liệu 

tham khảo)
Brown, G.D. and Rice, S. CUP 2007

Legal English. 2
nd

 ed (tài liệu tham khảo) Rupert  Haigh Routledge Cavendish 2009

Cambridge English for Marketing Robinson, N. CUP 2010

English for Marketing and Advertising (tài 

liệu tham khảo)
Gore, S. Oxford 2010

English For Business Studies, 3rd ed Ian Mackenzie Cambridge 2010

Tiếng Anh chuyên 

ngành Hệ thống thông 

tin quản lí

8

Tiếng Anh chuyên 

ngành Kế toán
9

10
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế quốc tế

11
Tiếng Anh chuyên 

ngành Luật kinh doanh

Tiếng Anh chuyên 

ngành Marketing
12

Tiếng Anh chuyên 

ngành quản trị kinh 

doanh

13



Business  Vocabulary  Builder, Intermediate 

to Upper-intermediate, 1st ed (tài liệu tham 

khảo)

Emmerson, P Macmillan 2009

English for the Financial Sector-Intermediate 

(tài liệu tham khảo)
Ian MacKenzie Cambridge 2008

Business Vocabulary in Use, Intermediate to 

Advanced (tài liệu tham khảo)
Bill Mascull Cambridge 2002

Cambridge English for Human Resources Sandford, G CUP 2011

English for Human Resources (tài liệu tham 

khảo)
Pledger, P. Oxford 2003

English For Business Studies, 3rd ed Mackenzie, I. CUP 2010

Accounting and Finance: Market Leader (tài 

liệu tham khảo)
Helm, S. Pearson 2010

English for the Financial Sector, 

Intermediate,1st ed. (tài liệu tham khảo)
MacKenzie, I. CUP 2008

Professional English in Use -Finance, 1st 

ed.(tài liệu tham khảo)
MacKenzie, I. CUP 2006

Business Advantage Upper-intermediate
Handford, M., Lisbos, M., 

Koester, A., & Pitt, A. 
CUP 2011

The Business 2.0.  (tài liệu tham khảo)
Allison, J., Townend, J., 

& Emmerson, P. 
Macmillan 2013

Business Advantage Upper-intermediate
Handford, M., Lisbos, M., 

Koester, A., & Pitt, A. 
CUP 2011

The Business 2.0.  (tài liệu tham khảo)
Allison, J., Townend, J., 

& Emmerson, P. 
Macmillan 2013

English for Accounting
Frendo, E. & Mahoney, 

S.
OUP 2008

Professional English in Use- Finance (tài liệu 

tham khảo)
Mackenzie, I. CUP 2006

Tiếng Anh chuyên 

ngành quản trị kinh 

doanh

13

Tiếng Anh chuyên 

ngành Quản lí nhân sự
14

15

Tiếng Anh chuyên 

ngành Tài chính ngân 

hàng

16
Tiếng Anh Thương mại 

1

Tiếng Anh Thương mại 

2
17

18
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kế toán 1 (CLC)



English for Banking and Finance 1 (tài liệu 

tham khảo)
Richey, R. Person 2011

Professional English in Use  Management (tài 

liệu tham khảo)

McKeown, A. & 

Wright, R., 
CUP 2011

Accounting and Finance- Market leader- 

Business Enlgish
Helm, S. Pearson 2010

The Business- Intermediate (tài liệu tham 

khảo)

Allison, J. & Emmerson, 

P., 
Macmillan 2013

Business Advantage- Intermediate (tài liệu 

tham khảo)
Handford, M. et al. CUP 2011

The Business2.0- Pre-intermediate
John Allison with Paul 

Emmerson
Macmillan 2013

English for Customer Care- Express series (tài 

liệu tham khảo)
Rosemary Richey OUP 2011

English for Marketing and Advertising- 

Express series  (tài liệu tham khảo)
Sylee Gore OUP 2011

The Business2.0- Intermediate
John Allison with Paul 

Emmerson
Macmillan 2013

English for Business Studies, 3th edition (tài 

liệu tham khảo)
Ian MacKenzie Cambridge 2013

Professional English in Use- Management (tài 

liệu tham khảo)

Arthur Mckeown & Ros 

Wright
Cambridge 2013

English for the Financial Sector Mackenzien, I. Cambridge 2010

English for Banking and Finance 1 (tài liệu 

tham khảo)
Richey, R., Pearson 2011

Business Vocabulary in Practice (tài liệu tham 

khảo)

Capel, W., Flockhart, J., 

Robbins, S., 
Collin 2014

English for the Financial Sector Mackenzien, I Cambridge 2010

English for Banking and Finance 2 (tài liệu 

tham khảo)
Rosenberg, M. Pearson 2012

18
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kế toán 1 (CLC)

Tiếng Anh chuyên 

ngành Tài chính ngân 

hàng 1 (CLC)

22

Tiếng Anh chuyên 

ngành Tài chính ngân 

hàng 2 (CLC)

23

Tiếng Anh chuyên 

ngành Kế toán 2 (CLC)
19

20

Tiếng Anh chuyên 

ngành Quản trị kinh 

doanh 1 (CLC)

21

Tiếng Anh chuyên 

ngành Quản trị kinh 

doanh 2 (CLC)



Accounting and Finance Market Leader (tài 

liệu tham khảo)
Helm, S., Longman 2011

Tiếng Anh chuyên 

ngành Tài chính ngân 

hàng 2 (CLC)

23


